CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành Luật hình sự - Luật tố tụng hình sự

1. Tên học phần: Thực hành quyền công tố trong Tố tụng hình sự
     Mã học phần: LHS - 10
2. Loại học phần: Tự chọn                             Số tín chỉ: 2
3. Giảng viên
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	CHỨC DANH, HỌC VỊ
	LIÊN HỆ

	 1
	 Hoàng Thị Minh Sơn
	GVC. TS 
	 hthmson@yahoo.com.vn

	2
	Phan Thị Thanh Mai
	GVC, Tiến sĩ
	phanmai24@yahoo.com

	2 
	 Đỗ Thị Phượng
	GVC.TS 
	 phuonghlu@gmail.com

	3
	Vũ Gia Lâm
	GVC, Tiến sĩ
	gialam_28962@yahoo.com.vn


4. Mô tả học phần:
4.1. Mục tiêu về kiến thức
- Nắm vững lý luận và quy định của pháp luật thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự;
- Biết lựa chọn những quy định phù hợp để giải quyết những vấn đề liên quan trong hoạt động thực hành quyền công tố.
4.2. Mục tiêu về kỹ năng
- Có khả năng soạn thảo một số văn bản liên quan đến việc thực hành quyền công tố trong việc giải quyết vụ án hình sự.
- Có khả năng tư duy và luận giải để bảo vệ quan điểm của mình trong việc giải quyết vụ án trong các giai đoạn khác nhau của tố tụng hình sự;
5. Nội dung học phần:
	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Khái quát về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
	4
	10
	4
	8

	2
	Hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự
	4
	10
	4
	8

	3
	Hoạt động thực hành quyền công tố xét xử vụ án hình sự
	4
	10
	4
	8


6. Hình thức kiểm tra, đánh giá:
6.1. Kiểm tra thường xuyên: Giảng viên có thể lựa chọn hình thức làm bài kiểm tra giữa học phần hoặc làm bài tập nhóm và thảo luận
6.2. Thi kết thúc học phần: Viết tiểu luận


























Chuyên đề 1
         Khái quát về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
(Định hướng ứng dụng)
(Chuyên ngành: Luật hình sự, tố tụng hình sự và Tội phạm học)

1. Tên chuyên đề: Khái quát về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
Thuộc học phần: Tự chọn              Mã số: LHS-10
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
2. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: Vũ Gia Lâm
     Chức danh: GVC. TS
     Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ:                       E-mail: E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
3. Mục tiêu
Về kiến thức: 
Giúp học viên biết được lí luận trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam và khoa học luật tố tụng hình sự trên thế giới về quyền công tố, thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự; Giúp học viên biết được quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật tố tụng hình sự các nước thuộc các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới về thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự trên các phương diện: chủ thể, nội dung và hình thức thực hiện quyền công tố.
Về kỹ năng:
         - Giúp học viên phân biệt được các chức năng tố tụng của VKS  theo quy định của pháp luật và mối quan hệ giữa các chức năng này.
       Nội dung của chuyên đề: 
4.1. Khái niệm quyền công tố và khái niệm thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự 
4.2. Nội dung thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
4.3. Mục đích của thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
4.4. Cơ sở pháp lý của thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
4.5. Hình thức thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự
4. Hình thức tổ chức dạy - học
      Lý thuyết:                 4 tiết
      Làm việc nhóm:        4 tiết
      Seminar:                   6 tiết
      Bài tập, tiểu luận:     
5. Học liệu
  1. Lê Hữu Thể (2005), Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
  2. Lê Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy (2015), Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Tr. 340-366.
 3. Quyết định số 07/2004/QĐ-VKSNDTC ngày 16/9/2004 về ban hành quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong điều tra các vụ án;
  4. Quyết định số 960/2007/QĐ-VKSNDTC ngày 17/9/2007 về ban hành quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự. 
    5. Hoàng Thị Quỳnh Chi (2005), “Làm tốt chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là thiết thực góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí kiểm sát, (17), tr. 9-13.
    6. Bùi Thanh Hải (2008), “Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất lợi dụng quyền tự do dân chủ”, Tạp chí kiểm sát, (9), tr. 16-20.
   7. Lê Thị Tuyết Hoa (2002), Quyền công tố ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học.
   8. Đinh Thế Hưng (2011), “Quan hệ giữa các cơ quan công tố với điều tra và xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam”, Tạp chí kiểm sát, (12), tr. 50-55.
   9. Trương Bá Hùng (2006), “Kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải quyết một số vụ án hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (9), tr. 23-26.
     10. Hoàng Tám Phi (2016), “Một số vấn đề về mối quan hệ giữa chức năng buộc tội và chức năng thực hành quyền công tố”, Tạp chí kiểm sát, (17), tr.40-45.
6. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu


























Chuyên đề 2
Hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, 
điều tra vụ án hình sự (Theo định hướng ứng dụng)
Chuyên ngành: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Tên chuyên đề: Hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự
2. Thuộc học phần:   Tự chọn                       
3. Mã số: 60 38 01 04                       
4. Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12 
5.  Giảng viên
Họ và tên giảng viên: Đỗ Thị Phượng
Học hàm, học vị: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa Luật hình sự, ĐH Luật Hà Nội
Liên hệ:      E-mail: phuonghlu@gmail.com
6. Mục tiêu
Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm, đặc điểm và nội dung về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.
- Nắm và phân tích được các qui định của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự
- Đánh giá được thực trạng về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự tại Việt Nam hiện nay.
- Nhận xét và đưa ra được nguyên nhân hạn chế của hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự tại Việt Nam hiện nay
- Nêu được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.
Về kỹ năng:
- Có kỹ năng nhận thức, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.
- Xác định được những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự .
Nội dung của chuyên đề:
1. Một số vấn đề lý luận về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.
1.1. Khái niệm, đặc điểm về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự.
1.2. Nội dung về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự .
2. Qui định của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự
2.1. Qui định của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố.
2.2. Qui định của pháp luật tố tụng hình sự thể hiện về hoạt động thực hành quyền công tố điều tra vụ án hình sự
7. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết:               02 tiết 
Làm việc nhóm:     04 tiết
Seminar:                 06 tiết
Bài tập, tiểu luận:    
8. Học liệu:
	1. Chính phủ (2002), Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19/3 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị, Hà Nội.
[bookmark: _GoBack]3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2004), Quyết định số 120/2004/QĐ-VKSNDTC ngày 14/9 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm, Hà Nội
4. Lê Thị Tuyết Hoa (2001), "Bàn về quyền công tố", Nhà nước và pháp luật
6. Các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ về hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
      7. Phạm Mạnh Hùng (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS 2015, NXB Lao Động, Hà Nội, 2018. 

9. Phương tiện phục vụ giảng dạy
· Máy tính
· Đèn chiếu






Chuyên đề 3
   Hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự
(Định hướng ứng dụng)
(Chuyên ngành: Luật hình sự, tố tụng hình sự và Tội phạm học)

7. Tên chuyên đề: Hoạt động thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự
Thuộc học phần:  Tự chọn            Mã số: LHS10
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 10
8. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: Vũ Gia Lâm
     Chức danh: GVC.TS
     Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ:                       E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
9. Mục tiêu
Về kiến thức: 
Giúp học viên biết được lí luận trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam và khoa học luật tố tụng hình sự trên thế giới về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; Giúp học viên biết được pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật tố tụng hình sự các nước thuộc các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; Giúp học viên biết được thực trạng thi hành pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, nguyên nhân của các bất cập, vướng mắc; Giúp học viên đưa ra được những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự.  
Về kỹ năng:
         - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết đúng đắn vấn đề thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự. 
       - Giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu sâu về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự dưới góc độ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành để có thể đưa ra được những đánh giá cá nhân về những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự, hướng khắc phục các hạn chế, bất cập đó.
- Giúp học viên làm công tác trong lĩnh vực tư pháp có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự.
10. Nội dung của chuyên đề: 
4.1. Khái quát về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự 
     4.2. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
4.3. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 
     4.4. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
11. Hình thức tổ chức dạy - học
      Lý thuyết:                4 tiết
      Làm việc nhóm:       4 tiết
      Seminar:                  6 tiết
12. Học liệu
· Văn bản pháp luật:
1. Bộ luật TTHS năm 1988.
2. Bộ luật TTHS năm 2003.
3. Bộ luật TTHS năm 2015.
4. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
5. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003.
6. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003
7. Quyết định số 960/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành Quy chế Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
     - Sách, công trình NCKH:  
1. Hoàng Thị Quỳnh Chi (2005), “Làm tốt chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là thiết thực góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí kiểm sát, (17), tr. 9-13.
2. Hồ Anh Đức (2007), “Bàn về căn cứ phạm vi ủy quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (12), tr. 24-27.
3. Bùi Thanh Hải (2008), “Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính chất lợi dụng quyền tự do dân chủ”, Tạp chí kiểm sát, (9), tr. 16-20.
4. Lê Thị Tuyết Hoa (2002), Quyền công tố ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học.
5. Phan Trung Hoài (2009), “Ủy quyền công tố trong vụ án hình sự - những vướng mắc về mặt pháp lý và hạn chế trong tranh tụng tại phiên tòa”, Tạp chí kiểm sát, (24), tr. 8-14.
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